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TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BỒ ĐỀ
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ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01  

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY – CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG BỒ ĐỀ



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

1. Họ và tên thường dùng:   ĐỖ VIỆT ANH 

2. Họ và tên khai sinh:          ĐỖ VIỆT ANH 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1985                                 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hóa 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxx206 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

- Học vị: Không                                         Học hàm: Không  

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc 

15. Nơi công tác: Công ty TNHH SX&TM Sunset Holdings 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 30/10/2007 

- Ngày chính thức: 30/10/2008  Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx206 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Doanh nghiệp phường Bồ Đề, Bí thư Chi bộ Công ty 

TNHH SX&TM Sunset Holdings 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không   

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không   

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 10/2004 đến 12/2023 Chiến sĩ, Chính trị viên Phó các đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng 

Từ 12/2023 Thiếu tá, Phục viên 

Từ 1/2024 đến nay Phó Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Sunset Holdings 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

 1. Họ và tên thường dùng:   LÊ PHƯƠNG CHI 

 2. Họ và tên khai sinh:         LÊ PHƯƠNG CHI 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1988                            4. Giới tính: Nữ  

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian  

   thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai 

 7. Quê quán: xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ 

 8. Nơi thường trú: phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

     Nơi ở hiện nay: Tổ 16 cụm Giang Biên, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội  

 9. Số Căn cước: 015xxxxxx695 

10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chính trị học 

    - Học vị: Thạc sỹ chính trị học   Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Cao cấp 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Văn phòng Đảng ủy 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 17/06/2010  

- Ngày chính thức: 17/06/2011  Số thẻ đảng viên: 015xxxxxx695 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng; Bí thư Chi bộ 
Văn phòng Đảng ủy  

- Ngày ra khỏi Đảng: Không                 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 
 

 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 9/2013 đến 10/2014 Thực tế tại Đảng ủy phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 11/2014 đến 5/2022 
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan 

dân Đảng quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 6/2022 đến 4/2023 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên; Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan 

Dân, Đảng thành phố Hà Nội 

Từ 5/2023 đến 6/2025      Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

1. Họ và tên thường dùng:  PHẠM BẠCH ĐẰNG 

2. Họ và tên khai sinh:         PHẠM BẠCH ĐẰNG 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1979                                 4. Giới tính: Nam  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng 

8. Nơi thường trú: phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 23 phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx310           

 10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: Không  
12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp  

- Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh   Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 25/7/2007 

- Ngày chính thức: 25/7/2008   Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx310 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy phường     

- Ngày ra khỏi Đảng: Không                    

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội các năm 2018, 2023 

- Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố năm 2017 

- “Chiến sỹ thi đua” cấp thành phố các năm 2018, 2019. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; đại biểu HĐND phường Gia Thụy nhiệm kỳ 

2016-2021. 
 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 4/2004 đến 10/2008 Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 11/2008 đến 3/2012 Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách HĐND&UBND quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

Từ 4/2012 đến 12/2014 Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 12/2014 đến 8/2015 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 8/2015 đến 8/2018 QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

Từ 9/2018 đến 9/2019 QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2019 đến 8/2020 QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 8/2020 đến 10/2020 UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan 
Dân, Đảng quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

Từ 10/2020 đến 6/2023 UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

Từ 6/2023 đến 12/2024 UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 12/2024 đến 01/2025 UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2025 đến 06/2025 UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 
 

1. Họ và tên thường dùng:   ĐỖ DANH HUẾ 

2. Họ và tên khai sinh:          ĐỖ DANH HUẾ 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/9/1978                              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. 

8. Nơi thường trú: phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. 

 Nơi ở hiện nay: Tổ 32, phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 033xxxxxx098 

10. Dân tộc: Kinh                     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cảnh sát điều tra tội phạm 

   - Học vị: Thạc sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Công an phường 

15. Nơi công tác: Công an phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam  

- Ngày vào Đảng: 25/06/2000 

- Ngày chính thức: 25/06/2001  Số thẻ đảng viên: 033xxxxxx098 

- Chức vụ trong Đảng:Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư Đảng ủy Công an phường  

- Ngày ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

- Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội:  Không 

22. Là Đại biểu HĐND phường Thạch Bàn, nhiệm kỳ 2026-2021 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/1996 đến 01/1998 Học viên trường Đại học An ninh nhân dân  

Từ 02/1998 đến 7/2001 Học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân  

Từ 8/2001 đến 7/2003 Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên. 

Từ 8/2003 đến 11/2003 Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 12/2003 đến 6/2008 Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra, Điều tra tổng hợp, Công an quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 7/2008 đến 11/2011 Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 12/2011 đến 02/2015 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 3/2015 đến 11/2024 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 12/2024 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy Trưởng Công an phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 
  

1. Họ và tên thường dùng:   TRẦN VĂN SƠN 

2. Họ và tên khai sinh:          TRẦN VĂN SƠN 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1985                              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian  

   thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: tỉnh Tuyên Quang 

7. Quê quán: xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi thường trú: phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 1, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 008xxxxxx971 

10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Công tác xã hội 

    - Học vị: Thạc sĩ Công tác xã hội                                        Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Cao cấp  

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Công đoàn  

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 19/5/2014  

- Ngày chính thức: 19/5/2015   Số thẻ đảng viên: 008xxxxxx971 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên   

- Ngày ra khỏi Đảng: Không                                       

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội các năm 2016, 2021, 2024  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 
 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 01/2010 đến 8/2012 Nhân viên Phòng Lao động TB&XH, UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2012 đến 4/2013 Công chức UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên thành phố Hà Nội 

Từ 5/2013 đến 11/2018 Công chức, Chuyên viên Phòng Nội vụ, UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 12/2018 đến 10/2024 Phó Trưởng phòng Lao động TB&XH, UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 11/2024 đến 02/2025 Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Lao động TB&XH, UBND quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 3/2025 đến 6/2025 Phó trưởng phòng Nội vụ, UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến 10/2025 Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bồ Đề, thành phố 

Hà Nội 

Từ 11/2025 đến nay Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Công đoàn 

phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 
 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN NGỌC THẠCH 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN NGỌC THẠCH 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1980             4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội   

7. Quê quán: xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng  

8. Nơi thường trú: xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội  

    Nơi ở hiện nay: Tổ 19 cụm Giang Biên, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx309  

10. Dân tộc:  Kinh                     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa Quần chúng 

- Học vị: Không                                 Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc 

15. Nơi công tác: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 14/12/2012 

- Ngày chính thức: 14/12/2013  Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx309 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 01/2001 đến 12/2003 Nhân viên hợp đồng Nhà văn hóa huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2004 đến 12/2006 Nhân viên hợp đồng Phòng Văn hóa và thông tin, UBND quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 01/2007 đến 9/2008 Giáo viên Trường THCS Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 10/2008 đến 4/2012 Viên chức Trung Tâm Văn hóa Thể thao quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 5/2013 đến 12/2016 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2017 đến 6/2025 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Bồ Đề, thành phố 

Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

 1. Họ và tên thường dùng:  ĐINH THỊ THU 

 2. Họ và tên khai sinh:         ĐINH THỊ THU 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1988                            4. Giới tính: Nữ 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian  

   thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 

 7. Quê quán: phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ 

 8. Nơi thường trú: phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

 Nơi ở hiện nay: Tổ 22 cụm Thượng Thanh, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 024xxxxxx217 

   10. Dân tộc: Kinh        11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:   

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp 

    - Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Cao cấp 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bồ Đề, 

thành phố Hà Nội 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 02/8/2016            

- Ngày chính thức: 02/8/2017   Số thẻ đảng viên: 024xxxxxx217 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên    

- Ngày ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Hội Liên hiệp phường Bồ Đề, 

 thành phố Hà Nội 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 12/2010 đến 10/2011 Kế toán tại Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn KFC Việt Nam 

Từ 11/2011 đến 05/2013    Học viên lớp Cán bộ nguồn Kiểm tra tại Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong, 

thành phố Hà Nội 

Từ 6/2013 đến 10/2014 Thực tế công tác Kiểm tra Đảng tại Đảng ủy phường Thạch Bàn và Ủy ban 

Kiểm tra Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 11/2014 đến 8/2017 Kiểm tra viên tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội 

Từ 9/2017 đến 8/2021 Kiểm tra viên tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2021 đến 5/2022 Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Từ 6/2022 đến 6/2025 Kiểm tra viên tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 
 

1. Họ và tên thường dùng:    MAI HỒNG VÂN 

2. Họ và tên khai sinh:           MAI HỒNG VÂN  

    Các bí danh/tên gọi khác: không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1991                            4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Long Biên, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: phường Long Biên, thành phố Hà Nội  

8. Nơi thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Cam 2, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx870 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12  

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản lý đất đai, Cử nhân Luật 

   - Học vị: Thạc sĩ quản lý đất đai  Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị 

15. Nơi công tác: UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 19/11/2021 

- Ngày chính thức: 19/11/2022  Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx870 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên  

- Ngày ra khỏi Đảng: Không  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không  

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 7/2017 đến 6/2019 Công chức UBND phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Từ 7/2019 đến 3/2023 Công chức UBND phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 4/2023 đến 6/2023 Công chức UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 7/2023 đến 6/2025 Công chức UBND phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị, UBND phường Bồ Đề, thành phố 
Hà Nội. 

 





TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BỒ ĐỀ

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02  

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY – CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG BỒ ĐỀ



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 
 

1. Họ và tên thường dùng:   ĐÀO ĐỨC CƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh:          ĐÀO ĐỨC CƯỜNG 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1975            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 20, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

9. Số Căn cước công dân: 001xxxxxx137 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12  

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh tổng hợp 

- Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách Tổ dân phố 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tổ trưởng Tổ dân phố  

15. Nơi công tác: Tổ dân phố số 20, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 08/09/2005 - Ngày chính thức: 08/09/2006 - Số thẻ Đảng viên: 001xxxxxx137 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức khác: Lực lượng An ninh cơ sở  

- Tên tổ chức: Tổ trật tự An ninh cơ sở 

- Chức vụ: Tổ trưởng 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa:  Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 05/2022 đến 01/2026 Chi uỷ viên Tổ trưởng Tổ dân phố 

Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 20 phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN PHI HÀO 

2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN PHI HÀO 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/08/1994                         4.Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 8 cụm Thạch Bàn, phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx366         

10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Thể dục thể thao 

- Học vị: Không                 Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không  

15. Nơi công tác: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 10/2019 đến 06/2025: Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 07/2025 đến Nay: Viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VĂN HẬU 

2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN VĂN HẬU 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1970              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình 

7. Quê quán: xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội  

Nơi ở hiện nay: Tổ 39, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 035xxxxxx628     

10. Dân tộc: Kinh          11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 10/10 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng; Kỹ sư Đường bộ  

- Học vị: Thạc sĩ Kỹ thuật                 Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng 

15. Nơi công tác: UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 05/01/1998 - Ngày chính thức: 05/01/1999 - Số thẻ Đảng viên: 035xxxxxx628     

 - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 6/1994 đến 5/2000: Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai 

Từ 6/2000 đến 9/2008: Chuyên viên phòng Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông 

vận tải 

Từ 6/2007 đến 9/2008: Phó trưởng phòng Kỹ thuật dự án, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thuộc 

Bộ Giao thông vận tải 

Từ 10/2008 đến 3/2011: Chuyên viên Ban Quản lý dự án quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 4/2011 đến 8/2015: Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2015 đến 6/2017: Giám đốc Chi nhánh phát triển quỹ đất Long Biên, Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố Hà Nội 

Từ 7/2017 đến 6/2025: Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến Nay: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

 

1. Họ và tên thường dùng:   LƯU TRUNG HIẾU 

2. Họ và tên khai sinh:          LƯU TRUNG HIẾU 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1994          4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Long Biên, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

   Nơi ở hiện nay: Tổ 28, phường Long Biên, thành phố Hà Nội  

9. Số Căn cước: 001xxxxxx102 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai 

- Học vị: Thạc sỹ Quản lý đất đai                Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị 

15. Nơi công tác: UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 01/2021 đến 9/2022: Lao động hợp đồng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Từ 10/2022 đến 6/2025: Công chức Địa chính - Môi trường phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến Nay: Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 
 

1. Họ và tên thường dùng:  ĐÀO THỊ HOA 

2. Họ và tên khai sinh:         ĐÀO THỊ HOA 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1976                            4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

  Nơi ở hiện nay: Tổ 32, phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước công dân: 001xxxxxx547 

10. Dân tộc: Kinh                 11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm; Cử nhân Chính trị học. 

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế chính trị                                    Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND phường; Thủ trưởng cơ quan 

UBND phường  

15. Nơi công tác: UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 03/02/2015      - Ngày chính thức: 03/02/2016        - Số thẻ Đảng viên: 001xxxxxx547 

 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND phường  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 2018 

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND lâm thời phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 

2021-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/1998 đến tháng 12/2003: Giáo viên trường THCS Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2004 đến tháng 12/2012: Giáo viên trường THCS Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2013 đến tháng 9/2013: Viên chức phòng Nội vụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 10/2013 đến tháng 01/2018: Chuyên viên phòng Nội vụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 02/2018 đến tháng 10/2023: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 10/2023 đến tháng 6/2025: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến Nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, 

thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

 

1. Họ và tên thường dùng:   LÊ THÙY LINH  

2. Họ và tên khai sinh:          LÊ THÙY LINH 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1985                 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 8 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx068 

10. Dân tộc: Kinh                          11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Cử nhân Tiếng Anh 

 - Học vị: Thạc sĩ Luật                Học hàm: Không 

 - Lý luận chính trị: Cao cấp 

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ cử nhân 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban Xây dựng Đảng; Trưởng ban Văn hóa xã hội - 

HĐND phường. 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 29/7/2011          Ngày chính thức: 29/7/2012      Số thẻ Đảng viên 001xxxxxx068 

 Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025 

- Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 2020  

- Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội năm 2020, 2024 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân lâm thời phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2021-2026 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 8/2008 đến 12/2009: Cán bộ hợp đồng phòng Tư pháp quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2010 đến 02/2012: Chuyên viên phòng Tư pháp quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

Từ 3/2012 đến 4/2015: Chuyên viên Thanh tra quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

Từ 5/2015 đến 12/2015: Thanh tra viên, Thanh tra quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

Từ 01/2016 đến 6/2020: Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội  

Từ 7/2020 đến 8/2020 Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội  

Từ 8/2020 đến 6/2025: Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến 01/2026 : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Trưởng ban Xây dựng Đảng; Trưởng ban VHXH-

HĐND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

 

 1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ THƠM 

 2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN THỊ THƠM 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/08/1991                                 4. Giới tính: Nữ 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian  

   thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh 

 7. Quê quán: xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh 

 8. Nơi đăng ký thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

Nơi ở hiện nay: Tổ 17 phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 042xxxxxx298 

10. Dân tộc: Kinh                        11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12  

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật 

- Học vị: Thạc sỹ Luật                                       Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 

15. Nơi công tác: UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: Không         

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 3/2016 đến 6/2025: Công chức Văn phòng thống kê, UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 07/2025 đến nay: Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

1. Họ và tên thường dùng:   NI SƯ THÍCH ĐÀM HƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN THỊ THÙY 

                                        (Pháp danh: Thích Đàm Hương) 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1973                  4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Kim Sơn, Ninh Bình 

7. Quê quán: xã Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Chùa Ái Mộ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 037xxxxxx291 

10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo: Phật giáo 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Phật học 

- Học vị: Không                        Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Tu sĩ Phật giáo 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Sư Trụ trì 

15. Nơi công tác: Chùa Ái Mộ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không  

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 1990 đến Nay: Xuất gia tu học tại Chùa Ái Mộ. Hiện tại là sư trụ trì Chùa Ái Mộ, phường Bồ Đề, thành phố 

Hà Nội 

 





TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BỒ ĐỀ

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03  

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY – CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG BỒ ĐỀ



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

 1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THÙY DƯƠNG 

 2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THÙY DƯƠNG 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1990                              4. Giới tính: Nữ 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội 

 7. Quê quán: xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội 

 8. Nơi đăng ký thường trú: xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội  

Nơi ở hiện nay: Số nhà 27, thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội  

 9. Số Căn cước: 001xxxxxx618 

10. Dân tộc: Kinh       11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Y tế Công cộng 

    - Học vị: Không                                        Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Trung cấp 

    - Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

16. Ngày vào Đảng: 05/8/2013            - Ngày chính thức: 5/8/2014           - Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx618 

 - Chức vụ trong Đảng: Không                        

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 
 

 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 3/2013 đến 6/2025 Viên chức Trung tâm Y tế quận Long Biên 

Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội phường Bồ Đề  

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3  

1. Họ và tên thường dùng: ĐÀO THU HẢI 

2. Họ và tên khai sinh:        ĐÀO THU HẢI 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1973                       4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: Xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 3 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

  Nơi ở hiện nay: Tổ 3 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx264 

10. Dân tộc: Kinh                    11. Tôn giáo: Không  
12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật 

    - Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh                                       Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Cao cấp 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 05/8/1997           - Ngày chính thức: 05/8/1998            - Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx264 

 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

năm 2024. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND lâm thời phường Bồ Đề, 

nhiệm kỳ 2021-2026 
 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 8/1993 đến 8/1995 Hợp đồng tại Đội QLTT, UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ  9/1995 đến 7/2001     Kế toán Đội QLTT, UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 8/2001 đến 12/2003 Kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 1/2004 đến 3/2011     Chuyên viên phòng Nội vụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 4/2011 đến 9/2019 Phó trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2019 đến 7/2020     Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 8/2020 đến 6/2025 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 07/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường Bồ Đề, thành phố 

Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3  
 

1. Họ và tên thường dùng:   VŨ TIẾN HƯNG 

2. Họ và tên khai sinh:          VŨ TIẾN HƯNG 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1978;            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.  

7. Quê quán: xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội. 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 20, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội. 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx984 

10. Dân tộc: Kinh;            11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chính trị, Kiến trúc sư. 

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh                                 Học hàm: Không  

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh khung B1 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng  

15. Nơi công tác: UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 20/3/2008       - Ngày chính thức: 20/3/2009;       Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx984 

 - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ Ban quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng  

 - Ngày ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên nhiệm kỳ 2011-2016; 2021-2026; HĐND phường Sài Đồng 

nhiệm kỳ 2016-2021; HĐND lâm thời phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2021-2026. 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 7/2003 đến 4/2004:  Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Gia Lâm. 

Từ 4/2004 đến 4/2012:  Chuyên viên phòng Quản lý đô thị quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 4/2012 đến 5/2013:  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 5/2013 đến 7/2017:  Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội.  

Từ 8/2017 đến 7/2023:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội. 

Từ 7/2023 đến 3/2025:  Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 3/2025 đến 6/2025:  Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 7/2025 đến nay:  Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.  

 

  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 
 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN THỊ MỸ LINH 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN THỊ MỸ LINH 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1972              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thuận An, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán:  xã Thuận An, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

Nơi ở hiện nay: Tổ 21 Bồ Đề, Phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx3408 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tiếng Anh 

- Học vị: Không                Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trưởng 

15. Nơi công tác: Trường THCS Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 25/05/1999       

- Ngày chính thức: 25/05/2000;            Số thẻ đảng viên: 001xxxxxxx408 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng bộ 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn trường THCS Gia Thụy 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 10/1992 đến 8/2004 Giáo viên trường THCS Thị Trấn Sài Đồng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 8/2004 đến 2/2017 Giáo viên trường THCS Ái Mộ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 02/2017 đến 12/2020 Phó Hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy, phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 12/2020 đến 6/2025 Hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy, phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG TRẦN PHÚ 

2. Họ và tên khai sinh:        ĐẶNG TRẦN PHÚ 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1975                     4. Giới tính: Nam  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

7. Quê quán: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 6 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

  Nơi ở hiện nay: Tổ 6 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 019xxxxxx504 

 10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị học 

    - Học vị: Thạc sĩ quản lý kinh tế                          Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Cao cấp 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Trưởng Ban 

Kinh tế ngân sách HĐND phường  

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

16. Ngày vào Đảng:  02/12/2006  - Ngày chính thức: 02/12/2006 - Số thẻ đảng viên: 019xxxxxx504 

 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường                

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

năm 2018, Bằng khen của Thành ủy Hà Nội năm 2025. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân lâm thời phường Bồ Đề, nhiệm kỳ  2021-2026 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 10/1998 đến 12/2003   Cán bộ các phòng Kinh tế và phát triển nông thôn, Tổ chức chính quyền, Kế hoạch 

Kinh tế và Phát triển nông thôn, UBND Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 1/2004 đến 11/2007    Cán bộ Quản lý Trật tự xây dựng và đô thị phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 12/2007 đến 12/2014 Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 1/2015 đến 8/2019    Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 9/2019 đến 6/2025 Đội trưởng Đội quản lý Trật tự xây dựng và đô thị quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay    Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban 

kinh tế ngân sách HĐND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

 1. Họ và tên thường dùng:  PHẠM THỊ PHƯỢNG 

 2. Họ và tên khai sinh:         PHẠM THỊ PHƯỢNG 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1957                           4. Giới tính: Nữ 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 

 7. Quê quán: xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 

 8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

   Nơi ở hiện nay: Tổ 1 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

9. Số Căn cước: 022xxxxxx095 

10. Dân tộc: Kinh                         11. Tôn giáo: Không   

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 10/10  

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế 

    - Học vị: Không                                   Học hàm: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố  

15. Nơi công tác: Tổ dân phố 1 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 31/05/1979           Ngày chính thức: 30/11/1980            

 - Số thẻ đảng viên: 022xxxxxx095 

 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ tổ dân phố. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 3/2015 đến 2/2020 Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 3/2020 đến 6/2025 Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 1 phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 1, cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

 1. Họ và tên thường dùng:  NGÔ MẠNH TUÂN 

 2. Họ và tên khai sinh:         NGÔ MẠNH TUÂN 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1989                             4. Giới tính: Nam 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

 7. Quê quán: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

 8. Nơi thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

 Nơi ở hiện nay: Tổ 36, phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 001xxxxxx446 

10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12  

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học Môi trường  

    - Học vị: Không                                         Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Trung cấp 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 17/06/2011            - Ngày chính thức: 17/06/2012          - Số thẻ đảng viên:001xxxxxx446  

 - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên                        

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 03 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

02 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 07 Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND phường Cự Khối, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 11/2012 đến 10/2014 Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 11/2014 đến 11/2019 Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường, Ủy viên Ban chấp hành 

Quận đoàn Long Biên, thành phố Hà Nội  

Từ 12/2019 đến 10/2020 Ủy viên Ban chấp hành, chuyên viên Quận đoàn Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 11/2020 đến 12/2020 Ủy viên BTV Quận đoàn, Chuyên viên Quận đoàn Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 12/2020 đến 6/2022 Ủy viên BTV, chuyên viên Quận đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2022 đến 9/2023 Phó Bí thư Quận đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 10/2023 đến 6/2025 Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên 

phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 
 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN THỊ VÂN 

2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN THỊ VÂN 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1969                   4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành  phố Hà  Nội 

7. Quê quán: xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

Nơi ở hiện nay: Tổ 1 Cụm Đức Giang, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx974 

10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 

    - Học vị: Không             Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Không 

    - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Chi hội phụ nữ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chi hội phó chi hội phụ nữ  

15. Nơi công tác: Chi hội phó phụ nữ Tổ 1 cụm Đức Giang, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: Không          

- Chức vụ trong Đảng: Không               

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 1986 đến 2/2021   Lao động tự do (làm nghề thợ may tại nhà) 

Từ 3/2021 đến nay Là chi hội phó chi hội phụ nữ, tổ 1 cụm Đức Giang, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

 





TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BỒ ĐỀ

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04  

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY – CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG BỒ ĐỀ



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 
 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN ANH ĐỨC 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN ANH ĐỨC 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/2001                             4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Nội Bài, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: xã Nội Bài, thành phố Hà Nội 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 9 cụm Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx873 

10. Dân tộc: Kinh                         11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý kinh tế  

- Học vị: Không    Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không  

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nhân viên văn phòng 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên  

15. Nơi công tác: Công ty MMI - Logistics Việt Nam 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Không  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:   

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn TDP số 9 

cụm Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.   

21. Là đại biểu Quốc hội: Không  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 3/2016 đến 1/2022 Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn tổ dân phố số 9 phường Ngọc Lâm. 

Từ 1/2022 đến 7/2025 Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn 
tổ dân phố số 9 phường Ngọc Lâm. 

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố số 9 cụm 
Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4  
 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN THỊ THU HÒA 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN THỊ THU HÒA 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1976                              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ 

7. Quê quán: xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

Nơi ở hiện nay: Tổ 3 cụm Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 026xxxxxx919 

10. Dân tộc: Kinh                 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế  

- Học vị: Không    Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

- Ngày vào Đảng: 21/05/2008 

- Ngày chính thức: 21/05/2009  Số thẻ đảng viên: 026xxxxxx919 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không    

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2021 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2019 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 10/1997 đến 01/2004 Giáo viên hợp đồng trường TH Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 02/2004 đến 4/2005 Nhân viên hợp đồng Liên đoàn lao động quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 5/2005 đến 12/2012 Chuyên viên Liên đoàn lao động quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2013 đến 11/2017 Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Liên đoàn lao động quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

Từ 12/2017 đến 6/2025 Ủy viên Ban Thường vụ, chuyên viên Liên đoàn lao động quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4  
 

1. Họ và tên thường dùng:   LÊ XUÂN MẠNH  

2. Họ và tên khai sinh:          LÊ XUÂN MẠNH  

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1983                            4. Giới tính: Nam  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội   

7. Quê quán: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

    Nơi ở hiện nay: Tổ 14 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx208  

10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý đất đai  

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý đất đai  Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp  

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 19/08/2011 

- Ngày chính thức: 19/08/2012  Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx208  

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy UBND phường Bồ Đề; Bí thư Chi bộ 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

- Ngày ra khỏi Đảng: Không    

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không  

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt  

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 8/2005 đến 11/2007 Nhân viên hợp đồng UBND xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 12/2007 đến 5/2012 Nhân viên hợp đồng Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 6/2012 đến 8/2015 Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2015 đến 4/2020 Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 5/2020 đến 8/2022 Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2022 đến 6/2025 Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Bồ Đề, 

thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4  

 1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THU NGẦN 

 2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN THU NGẦN 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1978                              4. Giới tính: Nữ 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 7. Quê quán: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

     Nơi ở hiện nay: Tổ 12 Bồ Đề, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

 9. Số Căn cước: 001xxxxxx360 

 10. Dân tộc: Kinh         11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân báo chí 

- Học vị: Không  Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường. 

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 24/11/2004          

- Ngày chính thức: 24/11/2005            Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx360 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Phó bí thư Chi bộ cơ quan Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2024. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND lâm thời phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2021-2026 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 10/1999 đến 5/2007 Nhân viên UBND phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 6/2007 đến 5/2010 Công chức UBND phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 6/2010 đến 12/2015 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2016 đến 9/2022 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 10/2022 đến 6/2025 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
phụ nữ phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4  

 1. Họ và tên thường dùng:  VŨ THỊ THÀNH 

 2. Họ và tên khai sinh:         VŨ THỊ THÀNH 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1974                            4. Giới tính: Nữ  

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 7. Quê quán: phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

     Nơi ở hiện nay: Tổ 4 cụm Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 001xxxxxx333  

10. Dân tộc: Kinh  11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Học hàm: không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

phường Bồ Đề 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 05/9/1999    - Ngày chính thức: 05/9/2000     - Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx333 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không    

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Huân chương Lao động hạng 3 năm 2024; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 

- Bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

các năm 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026; Đại biểu HĐND lâm thời phường Bồ Đề, 

nhiệm kỳ 2021-2026 
 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 9/1996 đến 11/1997 Cán bộ hợp đồng Văn phòng HĐND&UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 12/1997 đến 12/2003 Nhân viên văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2004 đến 12/2004 Nhân viên văn thư Văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2005 đến 7/2008 Chuyên viên phòng Tư pháp quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 8/2008 đến 12/2010 Phó Trưởng phòng Lao động TB&XH quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2011 đến 12/2014 Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2015 đến 6/2015 Trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2015 đến 8/2019 Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2019 đến 01/2025 Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 02/2025 đến 6/2025 Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 

 1. Họ và tên thường dùng:  LÊ VĂN TIẾN 

 2. Họ và tên khai sinh:         LÊ VĂN TIẾN 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1962                      4. Giới tính: Nam 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: xã An Hưng, thành phố Hải Phòng 

 7. Quê quán: xã An Hưng, thành phố Hải Phòng 

 8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

     Nơi ở hiện nay: Tổ 2 cụm Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 031xxxxxx561             

10. Dân tộc: Kinh                         11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 10/10 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng kỹ thuật hàng không. 

- Học vị: Không    Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Chi bộ 

15. Nơi công tác: Tổ dân phố 2 cụm Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 06/02/1985 

- Ngày chính thức: 06/08/1986             Số thẻ đảng viên: 031xxxxxx561   

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 cụm Ngọc Lâm, phường Bồ Đề. 

- Ngày ra khỏi Đảng: không   

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội Cựu chiến binh phường 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 7/1980 đến 8/1981 Học viên Trường dự bị bay không quân 

Từ 9/1981 đến 5/1985 Học viên trường Cao đẳng kỹ thuật Liên Xô 

Từ 11/1985 đến 9/2013 Sĩ quan kỹ thuật không quân, Trung đoàn 918, Sân bay Gia Lâm 

Từ 10/2013 đến nay Nghỉ hưu; Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 cụm Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố 

Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 

 1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THẾ TRUNG 

 2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THẾ TRUNG 

  Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1979                              4. Giới tính: Nam  

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian  

  thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội 

 7. Quê quán: xã Đường An, thành phố Hải Phòng 

 8. Nơi thường trú: xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội 

     Nơi ở hiện nay: Tổ 5 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 001xxxxxx525  

10. Dân tộc: Kinh          11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản trị Maketing 

- Học vị: Thạc sĩ tài chính Ngân hàng  Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc 

15. Nơi công tác: Công ty Cổ phần Trọng Nghĩa 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng:  04/12/2015 

- Ngày chính thức: 04/12/2016  Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx525  

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Trọng Nghĩa   

- Ngày ra khỏi Đảng: Không    

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 
 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 9/2001 đến 11/2006  Cán bộ Tổng công ty truyền thông đa phương tiện - VTC 

Từ 12/2006 đến 12/2007      Cán bộ tín dụng Ngân hàng VP Bank  

Từ 1/2008 đến 9/2009 Giám đốc phòng Giao dịch, Ngân hàng VP Bank 

Từ 10/2009 đến 12/2019     Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đình, Ngân hàng GP Bank 

Từ 1/2020 đến 5/2022 Giám đốc Chi nhánh Hoàng Mai, Ngân hàng Việt Á Bank 

Từ 6/2022 đến 10/2023     Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Bảo Việt 

Từ 11/2023 đến nay  Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Trọng Nghĩa 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4  

1. Họ và tên thường dùng:  VŨ THÚY VINH 

2. Họ và tên khai sinh:         VŨ THÚY VINH 

  Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1979                               4. Giới tính: Nữ  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên  

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 24 Bồ Đề, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 036xxxxxx089 

10. Dân tộc: Kinh           11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông 

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND phường 

15. Nơi công tác:  Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 20/12/2012     - Ngày chính thức: 20/12/2013     - Số thẻ đảng viên: 036xxxxxx089 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên  

- Ngày ra khỏi Đảng: Không   

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 4/2005 đến 9/2012 Nhân viên Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông và thông tin Hà Nội, Sở Thông tin 

và Truyền thông Hà Nội 

Từ 10/2012 đến 1/2013 Phó phòng Kinh doanh và Xúc tiến thị trường, Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông 

và thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 

Từ 1/2013 đến 2/2022 Phó phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông và thông tin, 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 

Từ 3/2022 đến 2/2024 Phó phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông và 

thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 

Từ 3/2024 đến 6/2025 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND quận Long Biên 

Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 
 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN HỮU BẰNG 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN HỮU BẰNG 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1952                4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 14 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx402               

10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

 - Giáo dục phổ thông: 10/10 

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm  

 - Học vị: Không   Học hàm: Không 

 - Lý luận chính trị: Trung cấp 

 - Ngoại ngữ: Tiếng Nga  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố  

15. Nơi công tác: Tổ dân phố 14 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

 - Ngày vào Đảng: 02/3/1976 

 - Ngày chính thức: 02/12/1977  Số thẻ Đảng viên: 001xxxxxx402 

 - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ Tổ dân phố  

 - Ngày ra khỏi Đảng: Không                                       

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân Chương chiến sỹ vẻ vang Hạng Nhất, Nhì, Ba. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Gia Thụy nhiệm kỳ 1996 - 2001 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 5/1972 đến 5/1973 Chiến Sỹ E102 B F 308 B chiến đấu tại chiến trường Saravan, Nam Lào 

Từ 5/1973 đến 8/1976 Học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy Kĩ thuật Công binh 

Từ 8/1976 đến 8/1983 Giảng viên Khoa khoa học cơ bản, Trường Sĩ quan Chỉ huy Kĩ thuật Công binh  

Từ 8/1983 đến 6/1984 Tham gia Xây dựng công trình phòng thủ biên giới tại Lữ đoàn công binh 229 ở Bình Liêu, 
tỉnh Quảng Ninh 

Từ 6/1984 đến 9/1987 Phó Bí thư Đảng ủy D3, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn học viên, Trường Sĩ quan 
chỉ huy kĩ thuật công binh. 

Từ 9/1987 đến 9/1991 Học Đại học Sư phạm Hà Nội I, Bí thư Chi bộ sinh viên 

Từ 9/1991 đến 8/2012 Cán bộ quản lý giáo dục, Phó Bí thư, Bí thư các Chi bộ tại các trường thuộc huyện 
Gia Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 8/2012 đến 6/2025 Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 14 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 14 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 
 

 1. Họ và tên thường dùng:    NGUYỄN NGỌC QUANG 

 2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN NGỌC QUANG 

  Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/04/1970                    4. Giới tính: Nam 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 7. Quê quán: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

     Nơi ở hiện nay: Tổ 15 Bồ Đề, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 001xxxxxx743 

10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

     - Giáo dục phổ thông: 12/12 

     - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Văn hóa 

     - Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh                       Học hàm: Không 

     - Lý luận chính trị: Cao cấp 

     - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Văn hoá Xã hội - HĐND phường 

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 29/5/1991      

- Ngày chính thức: 29/5/1992   Số thẻ Đảng viên:    001xxxxxx743 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không 

22. Là đại biểu HĐND phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2011 - 2016; 2016 - 2021; HĐND quận Long Biên, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 2021 - 2026; , HĐND lâm thời phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 10/1987 đến 6/1997 Bộ đội tại trường SQLQ1, Lữ Đoàn 144 BTTM; PBT Đoàn, Đội trưởng Dân phòng 

Từ 7/1997 đến 10/1998   Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 11/1998 đến 5/2004 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trưởng Ban Văn hóa Thông tin xã Bồ Đề, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 6/2004 đến 12/2005 Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2006 đến 6/2007     Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 7/2007 đến 7/2010 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 8/2010 đến 12/2013 QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 01/2014 đến 8/2015 QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 9/2015 đến 12/2021    Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2022 đến 6/2025 Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, HĐND phường Bồ Đề, thành phố 

Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5  
 

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN VĂN TẮNG 

2. Họ và tên khai sinh:         TRẦN VĂN TẮNG 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1983           4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình  

7. Quê quán: phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình 

8. Nơi thường trú: xã Đông Anh, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 33, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 035xxxxxx088 

10. Dân tộc: Kinh                         11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Binh chủng hợp thành 

- Học vị: Không                                    Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường 

15. Nơi công tác: Ban Chỉ huy quân sự phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 14/01/2006 

- Ngày chính thức: 14/01/2007       Số thẻ đảng viên: 035xxxxxx088 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba 

- Bằng khen Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2022 

- Bằng khen Bộ Tổng Tham mưu năm 2025 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/2002 đến 7/2007 Đảng viên, Học viên đào tạo sỹ quan c11, Hệ 4, Trường Sĩ quan Lục quân 1 

Từ 8/2007 đến 12/2010 Chi ủy viên, Trung đội trưởng c1, d4, e692, f301, BTL Thủ đô Hà Nội 

Từ 01/2011 đến 4/2012 Phó Đại đội trưởng, c9, d6, e692, f301, BTL Thủ đô Hà Nội 

Từ 5/2012 đến 8/2012 Đại đội trưởng, c3, d7, e757, f301, BTL Thủ đô Hà Nội 

Từ 9/2012 đến 8/2013 Phó Bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng, Cối 82, d6, e692, f301, BTL Thủ đô Hà Nội 

Từ 9/2013 đến 02/2015 Chi ủy viên, Trợ lý Quân lực, Ban Tham mưu, e757, f301, BTL Thủ đô Hà Nội 

Từ 3/2015 đến 8/2019 Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng d8, e757, f301, Bộ Tư lệnh 

Thủ đô Hà Nội 

Từ 9/2019 đến 7/2021 Học viên, Lớp Đ55, Hệ đào tạo Trung, Sư đoàn, Học viện Lục quân 

Từ 8/2021 đến 11/2022 Phó Tham mưu trưởng, e692, f301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 

Từ 12/2022 đến 12/2024 Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất 

Từ 01/2024 đến 01/2025 Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất 

Từ 02/2024 đến 5/2025 Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất 

Từ 6/2025 đến 12/2025 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 

Từ 01/2026 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 

Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5  

  

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN THỊ ANH THƠ 

 2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN THỊ ANH THƠ 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1970                                4. Giới tính: Nữ 

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 7. Quê quán: xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

Nơi ở hiện nay: Tổ 6 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 033xxxxxx070 

10. Dân tộc: Kinh                         11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Quản lý vật tư nông nghiệp 

    - Học vị: Không                                             Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Không 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Nga  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng liên gia. 

15. Nơi công tác: Tổ dân phố 6 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Không            

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Ban công tác mặt trận tổ dân phố 

 Chức vụ: Thành viên. 

18. Tình trạng sức khỏe: Bình thường 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 1/2000 đến 1/2021 Cán bộ kinh doanh Công ty TNHH khóa Huy Hoàng 

Từ 1/2021 đến 6/2025 Nghỉ hưu; Trưởng liên gia Tổ dân phố số 6 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Trưởng liên gia Tổ dân phố số 6 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 
 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN NGỌC VÂN 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN NGỌC VÂN 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/01/1986                      4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên  

7. Quê quán: xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên 

8. Nơi thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 35, phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 019xxxxxx058 

10. Dân tộc: Kinh                                11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính học 

   - Học vị: Thạc sĩ Hành chính công   Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Văn phòng HĐND & UBND phường 

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 30/11/2012 

- Ngày chính thức: 30/11/2013  Số thẻ đảng viên: 019xxxxxx058 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên; Phó Bí thư Đảng ủy UBND, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND phường 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Danh hiệu: “Người tốt việc tốt tiêu biểu” cấp Thành phố năm 2013 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không   

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 1/2009 đến 12/2013 Cán bộ Văn phòng tổng hợp, UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Từ 1/2014 đến 2/2020 Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 3/2020 đến 4/2023 Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 4/2023 đến 6/2025 Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 
  

 1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN QUANG TIẾN 

 2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN QUANG TIẾN 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/05/1980                      4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 7. Quê quán: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

     Nơi ở hiện nay: Tổ 15 Bồ Đề, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 001xxxxxx555 

10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không  

12. Trình độ:  

     - Giáo dục phổ thông: 12/12 

     - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý kinh tế 

     - Học vị: Thạc sĩ quản lý kinh tế          Học hàm: Không 

     - Lý luận chính trị: Trung cấp 

     - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên  

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 04/4/2007 

- Ngày chính thức:  04/4/2008  Số thẻ Đảng viên: 001xxxxxx555 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên   

- Ngày ra khỏi Đảng: Không                                                  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2011 - 2016;  2016 - 2021 
 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 4/2007 đến 6/2009 Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2009 đến 7/2011 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 5/2010 đến 12/2016 Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2017 đến 6/2025 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 

Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 

 

1. Họ và tên thường dùng:    LÊ THANH XUÂN 

2. Họ và tên khai sinh:           LÊ THANH XUÂN 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/1984                 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

Nơi ở hiện nay: Tổ 18 cụm Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx999 

10. Dân tộc: Kinh                     11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử Nhân Kế Toán, Cử nhân Chính trị học 

   - Học vị: Thạc sĩ Kinh tế   Học hàm: Không  

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND phường  

15. Nơi công tác: UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 06/08/2011     

- Ngày chính thức: 06/08/2012  Số thẻ Đảng viên: 001xxxxxx999 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BanThường vụ Đảng ủy  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

- Danh hiệu Người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội năm 2021 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành Phố Hà Nội các năm 2022, 2024 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026; đại biểu HĐND lâm thời phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/2006 đến 5/2012 Kế toán Ban quản lý dự án quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 6/2012 đến 6/2014 Phụ trách kế toán Ban quản lý dự án quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2014 đến 12/2015 Kế toán trưởng Ban quản lý dự án quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 1/2016 đến 5/2020 Phó Giám đốc Ban quản lý dự án quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 6/2020 đến 6/2025 Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề, 

thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5  

 

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ HẢI YẾN 

2. Họ và tên khai sinh:         LÊ HẢI YẾN 

 Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/03/1991                              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Để, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 8 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx438 

10. Dân tộc: Kinh                    11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân giáo dục mầm non 

- Học vị: Không                     Học hàm: Không  

- Lý luận chính trị: Không  

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên mầm non 

15. Nơi công tác: Trường mầm non Nguyệt Quế, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

- Ngày vào Đảng: 23/10/2019 

- Ngày chính thức: 23/10/2020  Số thẻ Đảng viên 001xxxxxx438 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

  - Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn trường mầm non Nguyệt Quế 

  - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành chi đoàn thanh niên trường Mầm non Nguyệt Quế 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 11/2013 đến 4/2023 Giáo viên trường Mầm non Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 5/2023 đến 6/2025 Giáo viên trường mầm non Nguyệt Quế, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Giáo viên trường mầm non Nguyệt Quế, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 





TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BỒ ĐỀ

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06  

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY – CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG BỒ ĐỀ



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 
 

1. Họ và tên thường dùng:   ĐỖ DUY BÌNH 

2. Họ và tên khai sinh:          ĐỖ DUY BÌNH 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1995                   4. Giới tính: Nam  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Số 74 Vân Hà, xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx642 

10. Dân tộc: Kinh                          11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân trinh sát An ninh 

- Học vị: Không               Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không 

15. Nơi công tác: Công an phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 01/09/2016 

- Ngày chính thức: 01/09/2017;    Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx642 

- Chức vụ trong Đảng: Không  

- Ngày ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Công an phường Bồ Đề 

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an phường Bồ Đề, Bí thư 

Chi đoàn Tổ An ninh Công an phường Bồ Đề 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không  

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 2/2014 đến 2/2017 Chiến sĩ nghĩa vụ tại Đội Cảnh sát thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp, Công an 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 2/2017 đến 10/2017 Chiến sĩ Đội Cảnh sát thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

Từ 10/2017 đến 10/2019 Học viên Hệ Trung cấp, Trường Cao Đẳng An ninh nhân dân I, Bộ Công an 

Từ 10/2019 đến 2/2025 Cán bộ Đội An ninh, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 11/2020 đến 4/2024 Học viên Học viện An ninh nhân dân 

Từ 5/2024 đến 3/2025 Cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an thành phố Hà Nội 

Từ 3/2025 đến 6/2025 Cán bộ Công an phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Cán bộ Công an phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ KIM ĐỊNH 

2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN THỊ KIM ĐỊNH 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/4/1976                          4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Phù Đổng - Thành phố Hà Nội. 

7. Quê quán: xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội. 

    Nơi ở hiện nay: thôn Cống Thôn, xã Phù Đổng - thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx454   

10. Dân tộc: Kinh                                11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

 - Giáo dục phổ thông: 12/12  

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân khoa học  

 - Học vị: Thạc sĩ Văn học                  Học hàm: Không 

 - Lý luận chính trị: Cao cấp   

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng:13/7/2001           - Ngày chính thức: 13/7/2002                      - Số thẻ đảng: 001xxxxxx454 

 - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025; 

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội các năm 2014, 2017, 2023, 2025. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội:  Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021- 2026; Đại biểu HĐND lâm thời 

phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/1996 đến 01/2004 Giáo viên Trường THCS Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm,  thành phố Hà Nội 

Từ 02/2004 đến  3/2010 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 4/2010 đến  8/2010 Chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 9/2010 đến 3/2012 Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Từ 4/2012 đến 6/2015 Phó Chánh Văn phòng Quận uỷ Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2015 đến 12/2015 QUV, Phó Chánh Văn phòng Quận uỷ Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2016 đến 11/2018 QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 12/2018 đến 02/2019 QUV, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 3/2019 đến 12/2020 QUV, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2021 đến 14/11/2022 QUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 11/2022 đến 12/4/2023 QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 4/2023 đến 6/2025 Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 01/7/2025 đến nay Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6  
 

1. Họ và tên thường dùng:  BÙI TRÍ ĐỨC 

2. Họ và tên khai sinh:         BÙI TRÍ ĐỨC 

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/09/1978              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Ba Đình, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 4 cụm Thạch Bàn, phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

9. Số Hộ chiếu/Số định danh cá nhân: 001xxxxxx320 

10. Dân tộc: Kinh                     11. Tôn giáo:  Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12  

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán; Cử nhân Hành chính học 

   - Học vị: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp                Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cử nhân 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa-Xã hội 

15. Nơi công tác: UBND phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam  

 - Ngày vào Đảng: 03/03/2008. 

 - Ngày chính thức: 03/03/2009;         Số thẻ đảng viên:001xxxxxx320 

 - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ UBND phường; Bí thư chi bộ 

phòng Văn hóa - Xã Hội  

 - Ngày ra khỏi Đảng: Không  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không  

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

 - Bằng Khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2021 

 - Bằng Khen của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội năm 2020 

 - Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội các năm 2017, 2020, 2022 

 - Bằng khen của Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam giai đoạn 2018-2019 năm 2020 

 - Bằng Khen của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội năm 2020 

 - Chiến Sỹ thi đua cấp thành phố năm 2021, 2023 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thạch Bàn, nhiệm kỳ 2016-2021 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/2004 đến 6/2007 Nhân viên UBND phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
Từ 8/2007 đến 8/2009 Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại phường Thạch Bàn, công chức Tài chính Kế toán 

UBND phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
Từ 9/2009 đến 5/2010 Công chức phường Thạch Bàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN quận Long Biên, Chủ tịch Ủy Ban 

Hội LHTN phường Thạch Bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
Từ 6/2010 đến 12/2015 ĐUV, công chức phường Thạch Bàn, Ủy viên Ủy Ban Hội LHTN quận Long Biên, Chủ tịch Hội 

LHTN phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 
Từ 1/2016 đến 6/2021 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường; Chủ tịch Công đoàn phường Thạch Bàn; Ủy viên BCH 

Liên đoàn lao động quận Long Biên, thành phố hà Nội 
Từ 7/2021 đến 9/2022 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn; Ủy viên BCH Liên đoàn lao động quận Long Biên, 

Chủ tịch Công đoàn phường; Hội thẩm nhân dân, Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

Từ 10/2022 đến 9/2024 ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
Từ 10/2024 đến 6/2025 ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
Từ 7/2025 đến 12/2025 Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan UBND phường, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan UBND 

phường, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 
Từ 1/2025 đến nay Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan UBND phường, Phó chủ nhiệm UBKT cơ quan UBND phường, 

Phó trưởng phòng phụ trách phòng VHXH phường Bồ Đề.  
Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân Khu vực 5  

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6  
 

1. Họ và tên thường dùng:    TRẦN THỊ THÚY HÀ 

2. Họ và tên khai sinh:           TRẦN THỊ THÚY HÀ 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/06/1974            4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

8. Nơi thường trú: phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 3 cụm Thượng Thanh, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx339 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 

   - Học vị: Không                    Học hàm: Không  

   - Lý luận chính trị: Không  

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Chi hội phó Chi hội phụ nữ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chi hội phó phụ nữ  

15. Nơi công tác: Tổ 3 cụm Thượng Thanh, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội  

16. Ngày vào Đảng: Không 

  - Ngày chính thức: Không      Số thẻ đảng viên: Không 

  - Chức vụ trong Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không   

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 10/2025 đến nay 

 

Chi hội phó Chi hội phụ nữ tổ 3 cụm Thượng Thanh, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 

1. Họ và tên thường dùng:   HOÀNG VĂN LỰC 

2. Họ và tên khai sinh:          HOÀNG VĂN LỰC 

    Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1972                               4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian  
   thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 19, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxxx606; 

  10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không  

 12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Kĩ sư Kinh tế 

    - Học vị:  Thạc sĩ quản lý kinh tế                                        Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Cao cấp. 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân  

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng:  03/11/1996   - Ngày chính thức: 03/11/1997     - Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx606 

    - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên                      

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội các năm 

2013, 2017, 2021. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thượng Thanh, nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016, 2016-2021; 

Hội đồng nhân dân lâm thời phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 

23.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ  08/1998  đến 12/1999 Phó Bí thư Đoàn xã; Chủ tịch Hội LHTN xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội 

Từ 01/2000 đến 12/2003 Đảng ủy viên; Bí thư Đoàn xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2004 đến 06/2004 Ủy viên BCH Quận đoàn Long Biên, Đảng ủy viên,  Bí thư Đoàn phường Thượng Thanh, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 07/2004 đến 12/2007  Đảng ủy viên, công chức văn phòng thống kê phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Từ 01/2008 đến  01/2011 Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội. 

Từ 02/2011 đến 7/2016 Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 8/2016 đến 1/2022 Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 2/2022 đến 6/2025 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Đảng ủy viên, Phó Ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân phường Bồ Đề, thành phố 

Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026-2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 
 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN MINH QUỐC 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN MINH QUỐC  

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1969.                 Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh  

7. Quê quán: xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng 

8. Nơi thường trú: phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

 Nơi ở hiện nay: Tổ 07, phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 024xxxxxxx005 

10. Dân tộc: Kinh                            11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quân y 

- Học vị: Thạc sĩ Y tế Công cộng           Học hàm: Không  

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Trạm y tế phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

15. Nơi công tác: Trạm y tế phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. 

16.  Ngày vào Đảng: 10/09/1992. 

- Ngày chính thức: 10/09/1993;     Số thẻ đảng viên: 024xxxxxxx005 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Trạm y tế phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không. 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải; Bằng khen 

của UBND thành phố Hà Nội năm 2019, 2020. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/1986 đến 8/1992  

Từ 9/1992 đến 3/1993 

Từ 4/1993 đến 10/2003 

Từ 11/2003 đến 6/2007 

Từ 7/2007 đến 6/2013 

Từ 7/2013 đến 6/2025 

Từ 01/07/2025 đến nay 

Học viên sĩ quan quân y; Hệ chính qui, dài hạn - Học viện Quân y  

Bác sỹ điều trị khoa ngoại chung - Bệnh viện Quân y 191 

Bác sỹ, Phó trưởng khoa Dịch tễ - Trung tâm y tế Đường sắt 

Giảng viên, Phó phụ trách bộ môn Y tế Công cộng - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 

Công chức, phó Trưởng phòng -  Phòng Y tế quận Cầu Giấy 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Trưởng Trạm y tế phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 

 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BỒ ĐỀ NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 

1. Họ và tên thường dùng:   DƯƠNG ĐÌNH TÌNH  

2. Họ và tên khai sinh:          DƯƠNG ĐÌNH TÌNH  

Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1973                 4. Giới tính: Nam  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thuận An, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: Xã Thuận An, thành phố Hà Nội  

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 11, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

9. Số Căn cước: 001xxxxx474 

Ngày cấp: 13/4/2021;     Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh;   11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   
 - Giáo dục phổ thông: 12/12;  

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Quản lý kinh tế 

 - Học vị: Thạc sĩ kinh tế                   -  Học hàm: Không  

 - Lý luận chính trị: Cao cấp;    

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan đang công tác: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 

15. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 08/11/2000; Ngày chính thức: 08/11/2001; Số thẻ ĐV: 001xxxxxx474 

 - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không  

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội 

các năm 2017, 2023; Bằng khen của Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam năm 2025. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không;  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi, nhiệm kỳ 2011-2016 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/1998 đến 12/2000 Công chức phòng Kinh tế và Phát triển Nông thôn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2001 đến 12/2003 Công chức phòng Kế hoạch kinh tế và Phát triển Nông thôn huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Từ 01/2004 đến 12/2005 Công chức phòng Kế hoạch Kinh tế quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2006 đến 10/2008 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kinh tế quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 11/2008 đến 6/2010 Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 7/2010 đến 7/2013 QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Từ 8/2013 đến 12/2013 QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

Từ 01/2014 đến 3/2023 QUV, Trưởng phòng Kinh tế quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 4/2023 đến 12/2024 QUV, Bí thư Đảng ủy phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 01/2025 đến 6/2025 QUV, Bí thư Đảng ủy phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồ Đề, 

thành phố Hà Nội 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỒ ĐỀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 

 1. Họ và tên thường dùng:  ÂU THỊ HUYỀN TRANG 

 2. Họ và tên khai sinh:         ÂU THỊ HUYỀN TRANG 

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1990                                 4. Giới tính: Nữ  

 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian  

   thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

 6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

 7. Quê quán: phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

 8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 17 cụm Ngọc Thụy, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội 

 9. Số Căn cước: 001190005531 

10. Dân tộc: Kinh   11. Tôn giáo: Không  
12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật 

    - Học vị: Không                                  Học hàm: Không 

    - Lý luận chính trị: Trung cấp 

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Bồ Đề 

16. Ngày vào Đảng: 08/12/2016  - Ngày chính thức: 08/12/2017 - Số thẻ đảng viên: 001190005531 

- Chức vụ trong Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 
 

 

23.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 09/2013 đến 05/2014 Nhân viên Hội Luật gia 

UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 06/2014 đến 05/2020 Công chức Văn phòng thống kê phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 05/2020 đến 06/2025 Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức Văn phòng thống kê phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Từ 07/2025 đến nay Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

 





HỘI NGHỊ
MẠN ĐÀM TIỂU SỬ NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI

VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 - 2031

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY – CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG BỒ ĐỀ

Bồ Đề, ngày 13 tháng 3 năm 2026 
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